TRÍCH LOẠI VĂN BẢN CÓ TRONG HỒ SƠ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MĂNG ĐEN

	STT
	Tên văn bản
	Số lượng
	Ghi chú


	01
	Quyết định về việc thành lập đội PCCC cơ sở
	01
	

	03
	Danh sách lực lượng PCCC cơ sở
	01
	

	03
	Quyết định về việc ban hành nội quy PCCC….
	01
	

	04
	Nội quy PCCC
	01
	

	05
	Nội quy sử dụng điện
	01
	

	06
	Nội quy sử dụng phương tiện PCCC.
	01
	

	07
	Sổ theo dõi phương tiện PCCC.
	01
	

	08
	Phương án chữa cháy của cơ sở
	01
	


A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY
 I. Vị trí địa lý: 
Trường Tiểu học Măng Đen được xây dựng tại trung tâm huyện Kon Plông với tổng diện tích: 9,934,9 m2
Phía Đông giáp đường Hùng Vương
Phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp 
Phía Bắc giáp đường Nguyễn Sinh Sắc
Phía Nam giáp đường Hoàng Thị Loan
II. Giao thông bên trong và bên ngoài: 
-  Đặc điểm giao thông bên trong nhà trường: 
- Tổng diện tích khuôn viên nhà trường là 9,934,9 m2trong đó sân bãi là 1200 m2; Trường được chia thành 2 khu, khu A có 1 dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học, phía sau là khu nhà bán trú với 4 phòng ngủ và phòng bếp. Khu B có 1 dãy nhà 2 tầng với 9 phòng học và nhà hiệu bộ. Các phòng học đều có 2 cửa ra vào, phía sau của dãy phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn đếu có khoảng trống thuận lợi cho việc PCCC. Dãy nhà 2 tầng hai đầu của dãy có khoảng trống, lối thoát hiểm. Nhà bếp có khoảng trống thuận lợi cho việc PCCC. 
-  Đặc điểm giao thông bên ngoài cơ sở: 

Từ trường tiểu học Măng đen đến Phòng cảnh sát PCCC, công an huyện Kon PLông và UBND huyện dọc theo đường Võ Nguyên Giáp, đường Phạm Văn Đồng.

- Các phương tiện để phòng và chữa cháy đều tốt và có thể hoạt động dễ dàng và thuận tiện.

III. Nguồn nước chữa cháy: 
	TT
	Nguồn nước 
	Trữ
lượng (m3)

hoặc lưu lượng (l/s)
	vị trí và khoảng cách nguồn nước 
	Những điểm cần lưu ý

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Bên trong:
	
	
	

	1
	3 Bể chứa nước sinh hoạt
	10 m3
	
	Phục vụ sinh hoạt

	2
	6 Bồn chứa nước sinh hoạt
	10 m3
	
	

	II
	Bên ngoài:
	
	
	Vị trí lấy nước dễ dàng

	1
	Hồ nước
	
	             1 km
	


 IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ:
Đa số các công trình lớp học, nhà vệ sinh, nhà bếp trong toàn trường đều đã được XD theo mô hình kiên cố hóa trường học. Các chất dễ cháy và dễ nổ chủ yếu là gỗ, giấy và các loại hóa chất.

V. Tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ: 

1. Tổ chức lực lượng:  

- Toàn trường có 29 đồng  chí trong đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị chưa được huấn luyện về công tác phòng  cháy, chữa cháy.

2. Lực lượng thường trực chữa cháy: 

Thường trực chữa cháy thường xuyên trong giờ làm việc của cơ sở gồm 29 người,  Khi cần có thể huy động thêm nhân viên, giáo viên, phụ huynh tham gia chữa cháy. 

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở:  

Các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy tại trường được bố trí và sắp xếp cụ thể như sau:

 
- Tại phòng bán trú và phòng bếp bố trí 02 bình chữa cháy bột loại MFZ8.

 
- 2 dãy nhà 2 tầng bố trí 04 bình chữ cháy, dãy nhà hiệu bộ bố trí 01 bình chữa cháy bột loại MFZ8. Xô xách nước 10 cái. 4 bộ nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
 - Các phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy được để nơi dễ lấy, dễ thấy.

 
 - Định kỳ nhà trường cho tiến hành kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC theo quy định. Các bình chữa cháy có khả sử dụng tốt để dập tắt đám cháy khi sảy ra.
- Tất cả các bình chữa cháy được phân bố ở các vị trí dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên được kiểm tra, bảo quản đúng quy định.

B.  PHƯƠNG ÁN XỬ LÍ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY
I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất: 

1. Nội dung giả định tình huống cháy:   

  
- Chập cháy do chập dây điện

2. Tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy, nhiệm vụ cụ thể của người chỉ huy, đội viên Đội PCCC và lực lượng tại chỗ khác:  

Bước 1: Khi phát hiện đám cháy.
- Khi có cháy sẩy ra, người phát hiện cháy hô hoán bóa cháy. Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kịp thời ứng phó để bảo vệ toàn bộ tài sản và con người.
- Cắt nguồn điện bảo vệ tài sản của nhà trường.
- Gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp theo số điện thoại 114.

- Gọi điện cho điện lực hỗ trợ đến cắt điện khu vực bị cháy và khu vực xung quanh.

Bước 2: Tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
- Hướng dẫn, huy động toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh trập trung di chuyển các cháu nhỏ ra khỏi khu vực cháy. Di chuyển các loại chất cháy nổ ở khu vực cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cạhs không cho cháy lan, cháy lớn.
- Nếu trong đám cháy có người bị nạn nhanh chóng tổ chức đưa người bị nạ ra khỏi khu vực cháy và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

- Đảm bảo công tác hậu cần và thực hiện các hoạt động khác phục vụ chữa cháy.

- Bảo vệ hiện trường bảo đảm an toàn, ngăn chặn không để cho đám cháy xuất hiện trỡ lại. Đồng thời gữi nguyên vẹ tất cả những gì còn tồn tại trên hiện trường sau khi đám cháy đã được dập tắt.

 Bước 3: Triển khai công tác chữa cháy.

- Khi nghe tin báo nhanh chóng chạy ra khu vực để bình chữ cháy sứ dụng các bình chữa cháy MFZ8 tiếp cận đám cháy, phun chất chữa cháy vào đám cháy, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.
- Đồng thời hướng dẫ cho những người xung quanh sử dụng các bình chữa cháy, nước phun vào đám cháy.
3. Sơ đồ khu vực cháy và vị trí triển khai phương tiện chữa cháy: (Có SĐ kèm theo) 
4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt để chữa cháy: 
Báo cáo tình hình cụ thể của đơn vị với phòng cảnh sát PCCC 114. Trao quyền chỉ huy chữa cháy cho lực lượng chữ cáy chuyên nghiệp, tiếp tục tổ chức lực lượng cơ sở tham gia chữa cháy và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng 

1. Tình huống 1: Cháy tại phòng học do bị chập điện dẫn đến gây cháy. 

 Địa chỉ cháy: Tại phòng học của trường.

 Nguyên nhân cháy: do bị chập điện dẫn đến gây cháy.

 Thời gian xảy ra: 9h30 phút.

 Kế hoạch tổ chức chữa cháy 

Người phát hiện ra cháy phải hô to: Cháy! cháy ! cháy! 

Thời điểm này trong trường có 402 học sinh và 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+Nhiệm vụ dập đám cháy như sau:

+ Người phát hiện ra đám cháy sử dụng bình chữa rút kẹp chì, cầm vòi phum hướng vào gốc lửa của đám cháy bóp cò dập tắt đám cháy.

 + Giáo viên, nhân viên còn lại nhận được thông tin báo cháy thì lập tức chạy ngay đến và tự phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

 Một người đi cúp cầu dao tổng của nguồn điện  được đặt ngay đầu dãy phòng học,  số người còn lại sơ tán học sinh đến nơi an toàn và sử dụng các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy hiện có tại trong trường, hỗ trợ cùng dập tắt đám cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng sang khu vực khác, đồng thời di chuyển tài sản trong lớp đến nơi an toàn để trách  trường hợp đám cháy phát triển mạnh lan sang các khu vực khác: Nhân viên cúp điện xong vào tham gia cùng dập tắt đám cháy ngăn không cho đám cháy lan ra các phòng học khác.

 Nếu đám cháy phát triển lớn hơn không có khả năng dập tắt thì phải gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 871265 rồi gọi điện thoại số 0260.3848.011 báo cho lực lượng công an huyện, cùng lực lượng dân quân tự vệ của UBND đến hỗ trợ dập tắt đám cháy.

 Sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì biết sự việc xảy ra và quá trình cứu chữa, báo cáo lại toàn bộ cho chỉ huy chữa cháy rõ và thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy.

 Nếu có người bị thương hoặc bị bỏng thì nhanh chóng đưa người bị thương ra nơi an toàn tổ chức sơ cứu và chuyển đến trung tâm y tế huyện Kon Pông để điều trị.

 Sau khi đám cháy được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt, thì đội phòng cháy tại chỗ của trường phụ giúp, giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng làm việc, sau đó khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có biện pháp phòng ngừa tốt hơn không để xảy ra cháy lần sau.

2. Tình huống 2 :  Tại phòng bếp do chập điện  khi nấu cơm dẫn đến gây cháy. 

 Địa chỉ cháy: Tại phòng nấu ăn của trường

 Nguyên nhân cháy: do bị chập điện dẫn đến gây cháy.

 Thời gian xảy ra: 9h 00 phút.

 Kế hoạch tổ chức chữa cháy 

Người phát hiện ra cháy phải hô to: Cháy! cháy! cháy! 

Thời điểm này trong trường có 130 học sinh bán trú và 2 cấp dưỡng.  10 Cán bộ, giáo viên.

+Nhiệm vụ dập đám cháy như sau:

+ Người phát hiện ra đám cháy sử dụng bình chữa rút kẹp chì, cầm vòi phum hướng vào gốc lửa của đám cháy bóp cò dập tắt đám cháy.

 + Giáo viên, nhân viên còn lại nhận được thông tin báo cháy thì lập tức chạy ngay đến và tự phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

 Một người đi cúp cầu dao tổng của nguồn điện  được đặt ngay đầu dãy phòng học,  số người còn lại sơ tán học sinh đến nơi an toàn và sử dụng các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy hiện có tại trong trường, hỗ trợ cùng dập tắt đám cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng sang khu vực khác, đồng thời di chuyển tài sản trong lớp đến nơi an toàn để trách  trường hợp đám cháy phát triển mạnh lan sang các khu vực khác: Nhân viên cúp điện xong vào tham gia cùng dập tắt đám cháy ngăn không cho đám cháy lan ra các phòng học khác.

 Nếu đám cháy phát triển lớn hơn không có khả năng dập tắt thì phải gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 871265 rồi gọi điện thoại số 0260.3848.011 báo cho lực lượng công an huyện, cùng lực lượng dân quân tự vệ của UBND đến hỗ trợ dập tắt đám cháy.

 Sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì biết sự việc xảy ra và quá trình cứu chữa, báo cáo lại toàn bộ cho chỉ huy chữa cháy rõ và thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy.

 Nếu có người bị thương hoặc bị bỏng thì nhanh chóng đưa người bị thương ra nơi an toàn tổ chức sơ cứu và chuyển đến trung tâm y tế huyện Kon Plông để điều trị.

 Sau khi đám cháy được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt, thì đội phòng cháy tại chỗ của trường phụ giúp, giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng làm việc, sau đó khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có biện pháp phòng ngừa tốt hơn không để xảy ra cháy lần sau:

 Chú ý: 

 + Khi có sự cố xảy ra, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải thật sự bình tĩnh, sử dụng các phương tiện chữa cháy một cách linh hoạt, đúng động tác để dập tắt đám cháy một cách nhanh nhất.

 + Nếu nhà trường có bình chữa cháy nhưng đã hết hạn tác dụng, thì người phát hiện ra cháy phải nhanh chóng cắt cầu dao tổng của hệ thống điện sau đó mới dùng, chăn chiên, cát, nước… để dập tắt đám cháy.

+ Phải thường xuyên quan tâm đến công tác PCCC tại trường. Định kỳ cử đội phòng cháy và chữa cháy tại chỗ tham gia các lớp tập huấn về PCCC để nâng cao hơn nữa về các biện pháp phòng cháy và xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ sảy ra.

C.  BỔ SUNG, CHỈNH LÍ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt phương án ký

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



D.  THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY  (15)

	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	 Kon Tum, ngày ….tháng … năm 2021
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN


	      Măng Đen, ngày 02 tháng 08 năm 2021
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN


Bảng tổng hợp phương tiện PCCC
	STT
	Ngày, tháng, năm đưa vào sử dụng
	Loại phương tiện,

hệ thống PCCC
	Ký mã hiệu
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Tình trạng kỹ thuật

	
	
	
	
	
	
	Đạt yêu cầu
	Không đạt yêu cầu

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện 

Hạng mục công trình: Trường Tiểu học Măng Đen
Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: Bình chữa cháy bột.

Bố trí tại: Khu nhà hiệu bộ
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Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện 

Hạng mục công trình: Trường Tiểu học Măng Đen

Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: Bình chữa cháy bột.

Bố trí tại: Khu nhà bếp

	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
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Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện 

Hạng mục công trình: Trường Tiểu học Măng Đen

Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: Bình chữa cháy bột.

Bố trí tại: Khu Phòng học khu A
	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
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Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện 

Hạng mục công trình: Trường Tiểu học Măng Đen

Phương tiện PCCC ( hoặc hệ thống PCCC) loại: Bình chữa cháy bột.

Bố trí tại: Khu Phòng học khu B
	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
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	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
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Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện 

Hạng mục công trình: Trường Tiểu học Măng Đen

Phương tiện PCCC ( hoặc hệ thống PCCC) loại: Bình chữa cháy bột.

Bố trí tại: Khu bán trú
	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
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	Nội dung kết quả kiểm tra
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Bảng theo dõi tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện 

Hạng mục công trình: Trường Tiểu học Măng Đen

Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: Bình chữa cháy bột.

Bố trí tại: Khu Phòng học số 4
	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Ngày, tháng, kiểm tra
	Nội dung kết quả kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết luận
	Người kiểm tra
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI
CHỖ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC MĂNG ĐEN.
PHẦN I: THUYẾT TRÌNH PHƯƠNG ÁN

  Tên trường:  Trường tiểu học Măng Đen.

  Địa chỉ:  253 - Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố III – Thị tấn Măng Đen,
  Điện thoại: 0978512338
A. DIỆN TÍCH KHU VỰC TRƯỜNG:
Tổng diện tích: 9,934,9 m2
Diện tích sử dụng 1200 m2
Phía đông giáp đường Hùng Vương  
Phía tây giáp đường Võ Nguyên Giáp
Phía nam giáp đường Hoàng Thị Loan
Phía bắc giáp đường Nguyễn Sinh Sắc
B. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ:

1. Đặc điểm kiến trúc xây dựng:

- Tổng diện tích khuôn viên nhà trường là 9,934,9 m2trong đó sân bãi là 1200 m2; Trường được chia thành 2 khu, khu A có 1 dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học, phía sau là khu nhà bán trú với 4 phòng ngủ và phòng bếp. Khu B có 1 dãy nhà 2 tầng với 9 phòng học và nhà hiệu bộ. Các phòng học đều có 2 cửa ra vào, phía sau của dãy phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn đếu có khoảng trống thuận lợi cho việc PCCC. Dãy nhà 2 tầng hai đầu của dãy có khoảng trống, lối thoát hiểm. Nhà bếp có khoảng trống thuận lợi cho việc PCCC. 
- Tất cả các phòng học, nhà bán trú, nhà bếp, công trình vệ sinh,… được xây dựng kiên cố sắt, thép, bê tông, lợp mái tôn.

2. Đội ngũ CBGV,NV, HS trong đơn vị:

Tổng CBGV,NV: 32 người

Học sinh: 414 em
Ngoài ra có phụ huynh và khách liên hệ công việc và khu dân cư ở xung quanh.

3. Tính chất hoạt động: 

a. Đơn vị sự nghiệp giáo dục 

b. Tính chất nguy hiểm, cháy, nổ:

         - Thiết bị điện: Dây điện, quạt, ga.
         -  Tại các phòng học, phòng chế biến thức ăn cho học sinh là những nơi có nguy cơ xảy ra cháy.

4. Đặc điểm giao thông:
-  Đặc điểm giao thông bên trong nhà trường: 
- Tổng diện tích khuôn viên nhà trường là 9,934,9 m2trong đó sân bãi là 1200 m2; Trường được chia thành 2 khu, khu A có 1 dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học, phía sau là khu nhà bán trú với 4 phòng ngủ và phòng bếp. Khu B có 1 dãy nhà 2 tầng với 9 phòng học và nhà hiệu bộ. Các phòng học đều có 2 cửa ra vào, phía sau của dãy phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn đếu có khoảng trống thuận lợi cho việc PCCC. Dãy nhà 2 tầng hai đầu của dãy có khoảng trống, lối thoát hiểm. Nhà bếp có khoảng trống thuận lợi cho việc PCCC. 
-  Đặc điểm giao thông bên ngoài cơ sở: 

Từ trường tiểu học Măng đen đến Phòng cảnh sát PCCC, công an huyện Kon PLông và UBND huyện dọc theo đường Võ Nguyên Giáp, đường Phạm Văn Đồng.

- Các phương tiện để phòng và chữa cháy đều tốt và có thể hoạt động dễ dàng và thuận tiện.
5. Đặc điểm nguồn nước: 

a. Nguồn nước bên trong nhà trường:
 Hiện tại trường có 8 bồn và 3 bể chưa với tổng 15. Cả hai khu A và B đều có hệ thống dẫn nước đảm bảo cho sinh hoạt và phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.
b. Nguồn nước ở ngoài cơ sở:
 Phía Đông bắc giáp đường Hoàng Thị Loan có một hồ nước  lớn, Dọc đường Võ Nguyên Giáp cách trường khoảng 500m là địa điểm của nhà máy nước có trữ lượng nước lớn, thuận lợi cho xe cứu hỏa vận chuyển nược khi có cháy nổ xảy ra.
6. Tình hình sử dụng điện trong nhà trường:

Hệ thống điện dùng cho các thiết bị văn phòng: máy tính, máy photo, máy in, đèn chiếu sáng, quạt, nồi cơm điện.
Thiết bị bảo vệ: Dùng  otomát, Cầu dao, dây điện đảm bảo an toàn .
7. Thông tin liên lạc:

Tại trường có 01 máy điện thoại cố định: 02603502567.

Khi có sự cố cháy nổ sảy ra nhà trường điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp rất thuận lợi. Số điện thoại của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp: số máy 114 hoặc 3.871265.
Sau đó gọi cho lực lượng công an huyện KonPlong theo số điện thoại: 3.848011.và lực lượng dân quân của UBND thị trấn, nhân dân ở khu dân cư ở xung quanh khu vực trường đến hỗ trợ cùng dập tắt đám cháy, bảo vệ tính mạng học sinh, giáo viên, và tài sản nhà trường và giữ nguyên hiện trường vụ cháy.
8. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại trường.

Các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy tại trường được bố trí và sắp xếp cụ thể như sau:

 - Tại phòng bếp và phòng ngủ bán trú bố trí 02 bình chữa cháy .

- Khu hiệu bộ 1 bình
- Hai dãy phòng học 4 bình

- Các trang bị phòng cháy chữa cháy được để nơi dễ lấy, dễ thấy.

 - Định kỳ nhà trường cho tiến hành kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC theo quy định. Các bình chữa cháy có khả sử dụng tốt để dập tắt đám cháy khi sảy ra.
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI TRƯỜNG TH MĂNG ĐEN.
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	Ký hiệu 
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9. Biện pháp phòng cháy chữa cháy.
- Phòng cháy là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh do vậy công tác cháy và chữa cháy tại trường luôn được coi trọng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh  chấp hành nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy định.
- Để đảm bảo công tác PCCC, mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định PCCC.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC.

- Khi ra khỏi lớp học, phòng ở, phòng làm việc phải tắt hệ thống chiếu sáng và các thiết bị tiêu thụ điện,  khóa bình ga khi không sử dụng.

- Tổ chức tuyên truyền về PCCC.

- Trang bị tương đối đầy đủ các dụng cụ phương tiện PCCC tại chỗ để kịp thời xử lý khi có sự cố sảy ra. Mọi người phải nắm bắt được tính năng tác dụng và biết cách sử dụng thành thạo phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
Nhà trường thường xuyên nhắc nhở giáo viên, cán bộ, nhân viên chấp hành không để xảy ra cháy nổ.
10. Các biện pháp chữa cháy.
- Nguyên tắc chữa cháy:  Dùng mọi hình thức để báo cháy, cách sử dụng các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy  hiện có dể dập tắt đám cháy, cắt nguồn điện khu vực sảy ra cháy; gọi điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 3871256 báo địa chỉ sảy ra cháy. 
- Phân công nhiệm vụ từng người trong quá trình dập tắt đám cháy: Người sử dụng phương tiện chữa cháy như bình cháy, người  cứu học sinh, người sơ tán tài sản trong đám cháy, huy động tất cả mọi người dùng xô múc nước  và xúc cát tại chỗ để chữa cháy.
- Ngăn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận.

 - Khi lực lượng chữ cháy chuyên nghiệp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên phải báo cáo rõ tình hình diễn biến của đám cháy, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Khi xe chữa cháy đến nhân viên nhà trường phải ra đón xe và mở rộng cổng cho xe vào để tiếp cận với đám cháy.

- Thực hiện các nhiệm vụ chữa cháy theo lệnh của chỉ huy chữa cháy.
- Khi đám cháy được dập tắt phải tiến hành giữ nguyên hiện trường cháy để điều tra nguyên nhân cháy và có biện pháp khắc phục sau đám cháy.

PHẦN II:

GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG CHÁY
1. Giả định tình hướng 1: Cháy tại phòng học do bị chập điện  dẫn đến gây cháy. 

Địa chỉ cháy: Tại phòng  học của trường.

Nguyên nhân cháy: do bị chập điện dẫn đến gây cháy.

Thời gian xảy ra: 9h30 phút.

Kế hoạch tổ chức chữa cháy 

Người phát hiện ra cháy phải hô to: Cháy ! cháy ! cháy! 
Thời điểm này trong trường có 414 học sinh và 31 cán bộ.
+ Nhiệm vụ dập đám cháy như sau:

+ Người phát hiện ra đám cháy sử dụng bình chữa rút kẹp chì, cầm vòi phum hướng vào gốc lửa của đám cháy bóp cò dập tắt đám cháy.

 + Giáo viên, nhân viên còn lại nhận được thông tin báo cháy thì lập tức chạy ngay đến và tự phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
Một người đi cúp cầu dao tổng của nguồn điện  được đặt ngay đầu dãy phòng học,  số người còn lại sơ tán học sinh đến nơi an toàn và sử dụng các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy hiện có tại trong trường, hỗ trợ cùng dập tắt đám cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng sang khu vực khác, đồng thời di chuyển tài sản trong lớp đến nơi an toàn để trách  trường hợp đám cháy phát triển mạnh lan sang các khu vực khác: Nhân viên cúp điện xong vào tham gia cùng dập tắt đám cháy ngăn không cho đám cháy lan ra các phòng học khác.

 Nếu đám cháy phát triển lớn hơn không có khả năng dập tắt thì phải gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 871265 rồi gọi điện thoại số 3848011 báo cho lực lượng công an huyện, cùng lực lượng dân quân tự vệ của UBND thị trấn đến hỗ trợ dập tắt đám cháy.
Sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì biết sự việc xảy ra và quá trình cứu chữa, báo cáo lại toàn bộ  cho chỉ huy chữa cháy rõ và thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy.

Nếu có người bị thương hoặc bị bỏng thì nhanh chóng  đưa người bị thương ra nơi an toàn tổ chức sơ cứu và chuyển đến trung tâm y tế huyện KonLong để điều trị.

 Sau khi đám cháy được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt, thì đội phòng cháy tại chỗ của trường phụ giúp, giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng làm việc, sau đó khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có biện pháp phòng ngừa tốt hơn không để xảy ra cháy lần sau.
2. Giả định tình hướng 2 :  Tại phòng bếp do chập điện  khi nấu cơm dẫn đến gây cháy. 

Địa chỉ cháy: Tại phòng  nấu ăn của trường
Nguyên nhân cháy: do bị chập điện dẫn đến gây cháy.

Thời gian xảy ra: 9h 00 phút.

Kế hoạch tổ chức chữa cháy 

Người phát hiện ra cháy phải hô to: Cháy ! cháy ! cháy! 
Thời điểm này trong trường có 130 học sinh và 2 cấp dưỡng; 10 giáo viên.
+ Nhiệm vụ dập đám cháy như sau:

+ Người phát hiện ra đám cháy sử dụng bình chữa rút kẹp chì, cầm vòi phum hướng vào gốc lửa của đám cháy bóp cò dập tắt đám cháy.

+ Giáo viên, nhân viên còn lại nhận được thông tin báo cháy thì lập tức chạy ngay đến và tự phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một người đi cúp cầu dao tổng của nguồn điện  được đặt ngay đầu dãy phòng học,  số người còn lại sơ tán học sinh đến nơi an toàn và sử dụng các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy hiện có tại trong trường, hỗ trợ cùng dập tắt đám cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng sang khu vực khác, đồng thời di chuyển tài sản trong lớp đến nơi an toàn để trách  trường hợp đám cháy phát triển mạnh lan sang các khu vực khác: Nhân viên cúp điện xong vào tham gia cùng dập tắt đám cháy ngăn không cho đám cháy lan ra các phòng học khác.
Nếu đám cháy phát triển lớn hơn không có khả năng dập tắt thì phải gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc 871265 rồi gọi điện thoại số 3848011 báo cho lực lượng công an huyện, cùng lực lượng dân quân tự vệ của UBND đến hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì biết sự việc xảy ra và quá trình cứu chữa, báo cáo lại toàn bộ  cho chỉ huy chữa cháy rõ và thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy.

Nếu có người bị thương hoặc bị bỏng thì nhanh chóng  đưa người bị thương ra nơi an toàn tổ chức sơ cứu và chuyển đến trung tâm y tế huyện KonLong để điều trị.
Sau khi đám cháy được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt, thì đội phòng cháy tại chỗ của trường phụ giúp, giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng làm việc, sau đó khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có biện pháp phòng ngừa tốt hơn không để xảy ra cháy lần sau:
 Chú ý: 

+ Khi có sự cố xảy ra, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải thật sự bình tĩnh, sử dụng các phương tiện chữa cháy một cách linh hoạt, đúng động tác để dập tắt đám cháy một cách nhanh nhất.
+ Nếu nhà trường có bình chữa cháy nhưng đã hết hạn tác dụng , thì người phát hiện ra cháy phải nhanh chóng cắt cầu dao tổng của hệ thống điện sau đó mới dùng , chăn chiên, cát, nước… để dập tắt đám cháy.
+ Phải thường xuyên quan tâm đến công tác PCCC tại trường. Định kỳ cử đội phòng cháy và chữa cháy tại chỗ tham gia  các lớp tập huấn về  PCCC để nâng cao hơn nữa về các biện pháp phòng cháy và xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ sảy ra.
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